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SỐ THẬP PHÂN – CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN 

 

Câu 5. Đổi các đơn vị đo sau: 

a) 1,25m       = ……………cm                         b) 125,5km = ……………hm 

c) 0,25dm     = ……………mm                       d) 8,05dm   = ……………cm 

e) 12,54km   = ……………m                          f) 7,005cm  = ……………mm 

Câu 6. Điền số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: 

a) 1kg 725g = …………kg                            b) 6528g      = …………kg  

c) 7 tấn 125kg = ………tấn                           d) 1 tấn 3 tạ = …………tấn  

Câu 10. Tìm y: 

a) y + 8,6 = 11,25 + 0,74           b) y – 0,125 = 7,875 – 4,5                 c) y : 1,25 = 0,05 

d) 14,5 – y = 21,51 – 8,01          e) y – 10,25 = 5,37 + 3,98                f) y : 0,5 – 1,25 = 9,95   5 

g) 6,5 + y = 12,5   2,08             h) y – 21,33 = 13,64 + 7,69              i) y : (3,75 + 6,25) = 0,125      

Câu 13. Tìm một số thập phân. Biết rằng lấy số đó cộng với 4,75 sau đó chia cho 0,4 rồi trừ đi 

0,2. Cuối cùng đem chia cho 1,25 thì được kết quả là 13,84? 

 

PHƯƠNG PHÁP GIẢ THIẾT TẠM 

Câu 4. Có 30 tờ tiền mệnh giá 10 000 đồng, 5000 đồng và 2000 đồng. Biết tổng giá trị của của 

30 tờ tiền là 200 000 đồng và tổng số tiền loại 5000 đồng và 2000 đồng bằng nhau. Hỏi mỗi loại 

mệnh giá có bao nhiêu tờ tiền ? 

Câu 7. Nhà Huy nuôi vịt và bò. Biết rằng số chân vịt nhiều hơn số chân bò 36 cái và số vịt nhiều 

hơn số bò 48 con. Hỏi nhà Huy nuôi bao nhiêu con bò? 

Câu 8. Quán cà phê nhà Khánh Hà có bàn tròn 3 chân và bàn hình chữ nhật 4 chân. Biết tổng số 

bàn là 25 cái và tổng số chân bàn hình chữ nhật hơn tổng số chân bàn tròn 30 cái. Hỏi quán cà 

phê nhà Khánh Hà có bao nhiêu chiếc bàn tròn?  
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